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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA SÀI GÒN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công khai một số thông tin của Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC) 
 

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
1. Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)  
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 
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Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập, gồm: phòng thực hành lắp 
ráp cài đặt máy tính - mạng máy tính, phòng thực hành Quản trị mạng Linux - Quản trị mạng window, phòng thực hành tin 
học văn phòng;  

- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình cho một số học phần chuyên ngành Ứng dụng phần mềm và Quản trị mạng máy tính phục vụ 

cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học 

tập trực tuyến; 
+ Phòng nghiệp vụ; chỗ nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên  
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là các giảng viên 

có kinh nghiệm giảng dạy, có tâm huyết và đam mê công việc giảng dạy; 
- Quản lý giảng viên theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ để sinh viên tham gia giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và rèn luyện 

kỹ năng thực hành xã hội; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư cho sinh viên trong quá trình học tập thực hành, thực tập; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số Doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ 

với đồng nghiệp. 
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Mục tiêu, chương 
trình đào tạo (kiến 

thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ và 
CNTT đạt được) 

Sau khi học xong chương trình đào tạo chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt nam, 

Tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật; có kiến thức về khoa học xã hội phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức 
về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức cơ bản giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở 
trình độ cao hơn; 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành để 
có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước; có kiến thức về an toàn 
lao động trong công nghiệp. 

+ Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ B1 Tiếng Anh hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương. Tin học đạt chứng chỉ Ứng dụng công 
nghệ thông tin cơ bản. 

- Kỹ năng: 
+ Quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hiện có; 
+ Tư vấn cho các chương trình công nghệ thông tin của các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp; 
+ Đánh giá, phân tích hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin; hệ thống máy tính và mạng máy tính hiện tại của các cơ 

quan, doanh nghiệp, trường học và đề xuất các giải pháp cải tiến mới mang lại hiệu quả kinh tế, năng suất khi khai thác 
sử dụng và nhằm nâng cao hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hiện có; 

+ Thiết kế, xây dựng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; 
+ Cập nhật thường xuyên những kiến thức và công nghệ mới về công nghệ thông tin. 
+ Tham gia thiết kế, lập trình, triển khai các ứng dụng phần mềm trên các môi trường Windows và Internet. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác:  
+ Tham gia thiết kế, lập trình, triển khai các ứng dụng phần mềm trên các môi trường Windows và Internet; 
+ Có khả năng làm việc tập thể và khả năng lãnh đạo, khả năng nghiên cứu khoa học và phát triển các dự án ứng dụng trong 

ngành Công nghệ Thông tin; 
+ Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin 

nhằm đáp ứng nhu công việc thực tiễn; 
+ Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn lên trình độ Đại học, Thạc sỹ với các chuyên ngành gần như: Hệ 

thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật phần mềm, Mạng và Truyền thông. 
- Vị trí công tác: 
+ Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự 

nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …); 
+ Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài; 
+ Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và 

truyền thông; 
 

2. Ngành Công nghệ may   
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 
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Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ về phòng học lý thuyết, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học 

tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là nhưng giảng 

viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 
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Mục tiêu, chương 
trình đào tạo (kiến 

thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ và 
CNTT đạt được) 

Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ may, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp 
thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Công nghệ may để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với tình hình cũng như điều kiện kinh tế xã hội 
của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 
thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật vào việc phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực may mặc 

và thời trang;  
+ Có năng lực phát triển sản phẩm, xây dựng được các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm may mặc 

và thời trang;  
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Có khả năng phân tích cấu trúc và tính chất các loại nguyên phụ liệu để tính toán phù hợp các thông số thiết kế khi triển khai sản 

xuất một sản phẩm. 
+ Có khả năng về phân tích hoạt động của các công đoạn trong qui trình sản xuất và biết triển khai, vận hành các dây chuyền 

phù hợp với yêu cầu sản xuất sản phẩm. 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác:  
+ Làm việc về công tác thiết kế tại các phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và phát triển mẫu; đảm nhận công việc chỉ đạo 

kỹ thuật, sản xuất; 
+ Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý đơn hàng, chất lượng của sản phẩm trong ngành may mặc; 
+ Lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm; định mức giá cho sản phẩm; tổ chức quản lý sản xuất 

những cơ sở vừa và nhỏ; 
+ Dẫn dắt các bộ phận nhỏ như: chuyển trưởng, may mẫu hoặc có thể tự mở nhà xưởng hoặc tiệm may của riêng mình.   

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật, quản lý chất lượng; quản lý, điều hành sản xuất tại các doanh nghiệp may và thời trang, 
tại các cơ sở kinh doanh của Việt Nam và nước ngoài về may và thời trang. 

 
3. Quản trị mạng máy tính   
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 
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Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ về phòng học lý thuyết, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là nhưng giảng 

viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 

6 

Mục tiêu, chương 
trình đào tạo (kiến 

thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ và 
CNTT đạt được) 

Sau khi học xong chương trình ngành Quản trị mạng máy tính, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp 
thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Quản trị mạng máy tính để có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 
thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật vào việc phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công 

nghệ thông tin;  
+ Có năng lực phát triển sản phẩm, xây dựng được các giải pháp kỹ thuật trong quá trình tổ chức hệ thống mạng máy tính;  
+ Có khả năng phân tích cấu trúc và tính chất các loại vật tư, thiết bị để tính toán phù hợp các thông số thiết kế khi triển khai hệ thống 

mạng máy tính. 
+ Có khả năng về phân tích hoạt động của các công đoạn trong qui trình thiết kế và biết triển khai, vận hành các hoạt động 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tổ chưc, doanh nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác:  
+ Làm việc về công tác thiết kế và quản trị hệ thống mạng máy tính tại các phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và phát triển; 

đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật; 
+ Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; quản lý đơn hàng, chất lượng của sản phẩm trong ngành mạng máy tính; 
+ Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm; định mức giá cho sản phẩm; tổ chức quản lý sản xuất 

những cơ sở vừa và nhỏ; 
+ Dẫn dắt các bộ phận nhỏ hoặc có thể tự mở doanh nghiệp kinh doanh của riêng mình; 
+ Thiết lập, duy trì, và bảo vệ hệ thống mạng trong doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan; tập trung vào bảo mật mạng, phòng 

chống tấn công, và giải quyết sự cố an ninh; quản lý và triển khai môi trường ảo hóa và ứng dụng đám mây khi công ty 
đồng bộ với xu hướng chuyển đổi số và sử dụng đám mây; quản lý và triển khai dự án mạng trong doanh nghiệp và tổ 
chức có nhu cầu xây dựng, mở rộng hệ thống mạng. 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật, quản lý chất lượng; quản lý, điều hành kỹ thuật tại các tổ chức, doanh nghiệp, các 
cơ sở kinh doanh của Việt Nam và nước ngoài. 

 

4. Ngành Thương mại điện tử   
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ về phòng học lý thuyết, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là nhưng giảng 

viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe; 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 

6 

Mục tiêu, chương 
trình đào tạo (kiến 

thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ và 
CNTT đạt được) 

Sau khi học xong chương trình ngành Thương mại điện tử, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp 
thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Thương mại điện tử để có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 
thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội - nhân văn và kiến thức nền tảng 

về Kinh tế, Quản lý và Công nghệ thông tin đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức Thương mại điện tử và vận dụng trong 
lĩnh vực chuyên môn;  

+ Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Thương mại điện tử nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng thực hiện, tổ chức quản 
lý và điều hành được các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong môi trường trong nước và quốc tế; 

+ Kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết để có thể làm việc trong môi trường hiện đại, đa ngành và đa văn hóa. 
+ Có khả năng về phân tích hoạt động của các công đoạn trong qui trình hoạt động và biết triển khai, vận hành các hoạt 

động phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tổ chưc, doanh nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác:  
+ Làm việc về công tác thương mại điện tử tại các phòng kinh doanh, phòng nghiên cứu và phát triển; đảm nhận công việc 

chỉ đạo kỹ thuật; 
+ Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; quản lý đơn hàng, chất lượng của sản phẩm trong ngành thương mại điện tử; 
+ Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm; định mức giá cho sản phẩm; tổ chức quản lý sản xuất 

những cơ sở vừa và nhỏ; 
+ Dẫn dắt các bộ phận nhỏ hoặc có thể tự mở doanh nghiệp kinh doanh của riêng mình; 
+ Thiết lập, duy trì, và bảo vệ hệ thống kinh doanh trong tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử; qua một 

thời gian làm việc có thể phát triển lên các vị trí cao hơn như rưởng bộ phận kinh doanh, trưởng phòng marketing hoặc 
tự triển khai kế hoạch kinh doanh online. 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật, chuyên viên thiết kế và quản trị website (tin tức, bán hàng), kênh Youtube; chuyên viên 
digital marketing; social marketing; chuyên viên chăm sóc khách hàng; chuyên viên tổng hợp và phân tích dữ liệu online; 
kinh doanh, quản trị tác nghiệp thương mại điện tử. 

 

5. Ngành Thiết kế đồ họa  
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ về phòng học lý thuyết, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là nhưng giảng 

viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe; 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 

6 

Mục tiêu, chương 
trình đào tạo (kiến 

thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ và 
CNTT đạt được) 

Sau khi học xong chương trình ngành Thiết kế đồ họa, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp 
thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Thiết kế đồ họa để có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 
thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Thiết kế đồ họa có khả năng phối hợp thành thạo các kỹ năng tạo hình để thực hiện 

được một số thể loại, đề tài, chất liệu đồ họa thông thường; có thể thực hiện thành thạo các kỹ năng trình bày, thiết kế đồ 
họa trên máy vi tính. Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế;  

+ Giao tiếp, tìm hiểu và xác định được nhu cầu của khách hàng; Tư vấn được cho khách hàng; Thực hiện được sản phẩm 
theo yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng với nhiều thể loại ngành nghề khác nhau; 

+ Thực hiện được các dịch vụ liên quan đến thiết kế đồ họa như mỹ thuật, tạo các tranh ảnh quảng cáo, các dịch vụ liên 
quan đến video số, chụp ảnh số, tạo ra được các bản vẽ liên quan đến mỹ thuật công nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, CNTT để ứng dụng vào công việc chuyên môn của ngành, nghề, đọc và hiểu được tài 

liệu tiếng anh chuyên ngành. 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác:  
+ Làm việc về công tác thiết kế đồ họa tại các phòng thiết kế sản phẩm, phòng nghiên cứu và phát triển; đảm nhận công 

việc chỉ đạo kỹ thuật; 
+ Quản lý và điều hành hoạt động thiết kế; quản lý đơn hàng, chất lượng của sản phẩm trong ngành thiết kế đồ họa; 
+ Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm; định mức giá cho sản phẩm; tổ chức quản lý sản xuất 

những cơ sở vừa và nhỏ; 
+ Dẫn dắt các bộ phận nhỏ hoặc có thể tự mở doanh nghiệp kinh doanh của riêng mình; 
+ Thành thạo trong tư duy thiết kế và kỹ năng tạo ra những ấn phẩm thiết kế chuyên nghiệp; đánh giá được chất lượng sản 

phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 
- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật và thiết kế quảng cáo; chuyên viên tòa soạn báo và tạp chí; chuyên viên thiết kế, in ấn, 

studio ảnh, thời trang, chuyên viên thiết kế cho các công ty thương mại điện tử, Kênh truyền hình, kênh Youtuber. 
 
6. Ngành Thiết kế nội thất 
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ về phòng học lý thuyết, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là nhưng giảng 

viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo hệ chính quy 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe; 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 

6 

Mục tiêu, chương 
trình đào tạo (kiến 

thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ và 
CNTT đạt được) 

Sau khi học xong chương trình ngành Thiết kế nội thất, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp 
thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Thiết kế nội thất để có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 
thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Thiết kế nội thất có khả năng phối hợp thành thạo các kỹ năng tạo hình để thực hiện 

được một số thể loại, đề tài, chất liệu thông thường; có thể thực hiện thành thạo các kỹ năng trình bày, thiết kế trên máy 
vi tính; sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế;  

+ Giao tiếp, tìm hiểu và xác định được nhu cầu của khách hàng; Tư vấn được cho khách hàng; Thực hiện được sản phẩm 
theo yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng với nhiều thể loại ngành nghề khác nhau; 

+ Thực hiện được các dịch vụ liên quan đến thiết kế nội thất. 
+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, CNTT để ứng dụng vào công việc chuyên môn của ngành, nghề, đọc và hiểu được tài 

liệu tiếng anh chuyên ngành nội thất. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo hệ chính quy 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác:  
+ Làm việc về công tác thiết kế nội thất tại các phòng thiết kế sản phẩm, phòng nghiên cứu và phát triển; đảm nhận công 

việc chỉ đạo kỹ thuật; 
+ Quản lý, điều hành hoạt động thiết kế nội thất; quản lý đơn hàng, chất lượng của sản phẩm trong ngành thiết kế nội thất; 
+ Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm; định mức giá cho sản phẩm; tổ chức quản lý sản xuất 

những cơ sở vừa và nhỏ; 
+ Dẫn dắt các bộ phận nhỏ hoặc có thể tự mở doanh nghiệp kinh doanh của riêng mình hoạt động trong lĩnh vực nội thất; 
+ Thành thạo trong tư duy thiết kế và kỹ năng tạo ra những ấn phẩm thiết kế chuyên nghiệp; đánh giá được chất lượng sản 

phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 
+ Thiết kế, hoàn thiện được các công trình nội thất: Thiết kế công trình giáo dục; trung tâm thương mại; chung cư, nhà ở; 

tiểu cảnh sân vườn; nhà hàng, khách sạn, quán cà phê; 
+ Dịch vụ khách hàng, Thiết kế đồ dùng nội thất, Thiết kế công trình nội thất, Thiết kế trang trí nội thất, Tư vấn thiết kế và 

trang trí nội thất 
- Vị trí công tác: Chuyên viên thiết kế nội thất, ngoại thất của các dự án: nhà ở, biệt thự, chung cư, khách sạn, nhà hàng, 

trung tâm thương mại tại các công ty thiết kế nội thất, xây dựng, kinh doanh vật liệu nội thất; Nhân viên tư vấn thiết kế cho 
các công trình dân dụng và công nghiệp; nhà ở, khách sạn, trường học, văn phòng, bệnh viện, nhà máy, khu triển lãm. 

 
7. Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI)  
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ về phòng học lý thuyết, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là nhưng giảng 

viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe; 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 

6 

Mục tiêu, chương 
trình đào tạo (kiến 

thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ và 
CNTT đạt được) 

Sau khi học xong chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp 
thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và ngành Trí tuệ nhân 
tạo (AI) để có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 
thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình, các công cụ công 

nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu trong việc thiết kế, thực thi, triển khai và bảo trì 
các giải pháp Trí tuệ nhân tạo;  

+ Giao tiếp, tìm hiểu và xác định được nhu cầu của khách hàng; Tư vấn được cho khách hàng; Thực hiện được sản phẩm 
theo yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng với nhiều thể loại ngành nghề khác nhau; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Phản biện, phân tích giải pháp kỹ thuật sử dụng kiến thức, công cụ và công nghệ tiên tiến trong CNTT, Khoa học máy 

tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu. 
+ Phân tích, phát triển, thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật khi có vấn đề mới thông qua vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên 

môn, truyền đạt được vấn đề và giải pháp khi thực hiện các hoạt động chuyên môn. 
+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, CNTT để ứng dụng vào công việc chuyên môn của ngành, nghề, đọc và hiểu được tài 

liệu tiếng anh chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo. 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác:  
+ Làm việc về công tác lập trình trí tuệ nhân tạo, tham gia phát triển các phần mềm, ứng dụng các hệ thống tính toán có sử 

dụng trí tuệ nhân tạo; 
+ Quản lý, điều hành hoạt động lập trình trí tuệ nhân tạo; quản lý đơn hàng, chất lượng của sản phẩm trong ngành trí tuệ 

nhân tạo; 
+ Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm; định mức giá cho sản phẩm; tổ chức quản lý sản xuất 

những cơ sở vừa và nhỏ; 
+ Dẫn dắt các bộ phận nhỏ hoặc có thể tự mở doanh nghiệp kinh doanh của riêng mình hoạt động trong lĩnh vực CNTT; 
+ Thành thạo trong tư duy phân tích, thiết kế và xây dựng giải pháp kỹ thuật, giải pháp công nghệ thông minh, tư vấn giải 

pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 
+ Nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực liên quan đến hoạt động trường học, doanh nghiệp, 

tổ chức; dịch vụ tư vấn khách hàng trong việc chuyển đổi số với trí tuệ nhân tạo. 
- Vị trí công tác: Cán bộ thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; cán bộ nghiên cứu 

phát triển (R&D) tại các công ty, tập đoàn công nghệ; cán bộ quản lý các hệ thống ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong hoạt 
động thực tiễn của các tổ chức, đơn vị. 

 
8. Ngành Truyền thông đa phương tiện  
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 
Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

- Đảm bảo đầy đủ về phòng học lý thuyết, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 



16 

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
phòng học, trang 

thiết bị, thư viện…) 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là nhưng giảng 

viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe; 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 

6 

Mục tiêu, chương 
trình đào tạo (kiến 

thức, kỹ năng, trình 
độ ngoại ngữ và 
CNTT đạt được) 

Sau khi học xong chương trình ngành Truyền thông đa phương tiện, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp 
thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Truyền thông đa phương tiện để có khả năng vận dụng và đáp ứng nhu cầu của công việc với điều kiện kinh tế xã hội của 
đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 
thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
- Kỹ năng: 
+ Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Truyền thông đa phương tiện được trang bị kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực 

chuyên ngành nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng thực hiện, tổ chức quản lý và điều hành được các hoạt động kinh 
doanh Truyền thông đa phương tiện trong môi trường trong nước và quốc tế;  

+ Giao tiếp, tìm hiểu và xác định được nhu cầu của khách hàng; Tư vấn được cho khách hàng; Thực hiện được sản phẩm 
theo yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng với nhiều thể loại ngành nghề khác nhau; 

+ Có khả năng khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện; đảm nhiệm vai trò phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình trong các cơ quan báo chí, 
truyền thông. 

+ Phân tích, phát triển, thử nghiệm các giải pháp khi có vấn đề mới thông qua vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên môn, 
truyền đạt được vấn đề và giải pháp khi thực hiện các hoạt động chuyên môn. 

+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, CNTT để ứng dụng vào công việc chuyên môn của ngành, nghề, đọc và hiểu được tài 
liệu tiếng anh chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện. 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác:  
+ Làm việc về công tác thiết kế đồ họa 2D/3D; thiết kế và phát triển trò chơi điện tử; sáng tạo và sản xuất phim hoạt hình, 

phim quảng cáo; kỹ thuật viên âm thanh, hình ảnh;  
+ Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; quản lý dự án truyền thông; tổ chức chiến dịch truyền thông; phát 

triển ứng dụng đa phương tiện; quảng cáo, marketing, truyền thông xã hội, quan hệ công chúng, quản trị thương hiệu; 
quản trị cổng thông tin điện tử và website tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; 

+ Có khả năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết để làm việc trong môi trường hiện đại, đa ngành và đa văn hóa; 
+ Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm; định mức giá cho sản phẩm; tổ chức quản lý sản xuất 

những cơ sở vừa và nhỏ; 
+ Dẫn dắt các bộ phận nhỏ hoặc có thể tự mở doanh nghiệp kinh doanh của riêng mình hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực truyền thông; 
- Vị trí công tác: Biên tập và quản lý nội dung: Xây dựng bài viết, ấn phẩm, bìa sách tại tòa soạn, báo điện tử, nhà xuất bản; 

Sản xuất phim và truyền hình: Biên tập, xử lý âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo cho phim, chương trình tại đài truyền hình, hãng 
phim; Thiết kế quảng cáo và PR: Tư vấn, thiết kế logo, bao bì, nhận diện thương hiệu tại công ty quảng cáo, PR; Phát triển 
website: Thiết kế giao diện, chức năng, nội dung số tại công ty phần mềm, xây dựng website; Thiết kế đồ họa và mô phỏng: 
Ứng dụng trong y học, du lịch, giáo dục tại công ty thiết kế. 
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9. Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô   
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển 
sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ sở 
giáo dục cam kết 
phục vụ người 

học (như phòng 
học, trang thiết 
bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình một số học phần chuyên ngành công nghệ kĩ thuật ôtô phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng 
viên 

- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là những giảng 
viên có kinh nghiệm giảng dạy, có tâm huyết và đam mê công việc giảng dạy; 

- Quản lý giảng viên theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu. 

4 

Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người 

học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp trường 
- Tổ chức các cuộc thi học thuật như racing mini car… 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, cầu lông … cho sinh viên rèn luyện sức khỏe. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Cơ khí – Ô tô, sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức:  
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội phù hợp với chuyên ngành 
được đào tạo; Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; 

+ Kiến chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về Công nghệ Động lực và chuyên ngành Công nghệ Ôtô, về kiểm định, thử 
nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật Ôtô. Có kiến thức cơ bản về tòan bộ quá trình thiết kế và sản xuất ôtô trên dây chuyền 
công nghiệp và quản lý sản xuất, kinh doanh Ô tô và các lọai thiết bị động lực.  

+ Kiến thức bổ trợ: Sinh viên đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng 
Công nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Kỹ năng giao tiếp: có khả năng trình bày vấn đề trước đám đông, viết báo cáo kỹ thuật.  
+ Kỹ năng ngọai ngữ: giao tiếp cơ bản, đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí động lực.  
+ Kỹ năng về máy tính (thành thạo các phần mềm kỹ thuật liên quan đến ô tô - máy động lực, phần mềm thiết kế, vi tính 

văn phòng…).  
+ Kỹ năng thiết kế và đề ra các giải pháp công nghệ.  
+ Kỹ năng về quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành Cơ khí động lực: Bảo dưỡng sửa chữa ô tô - máy động lực, 

lắp ráp ô tô - máy động lực, đăng kiểm, mua bán xe và phụ tùng…  
+ Kỹ năng về thử nghiệm, chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống của ô tô - máy động lực và 

các lĩnh vực liên quan.  
+ Kỹ năng lái xe cơ bản; Kỹ năng quản lý và hoạt động nhóm.  
+ Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.  
+ Kỹ năng tự đào tạo và tổ chức đào tạo.  
+ Kỹ năng nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu và tư duy kỹ thuật.   

7 
Vị trí làm việc 

sau khi tốt nghiệp 
ở các trình độ 

- Khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp có thể thích ứng nhanh với nghề, đảm nhiệm và quản lý các công việc đúng chuyên 
ngành đào tạo tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, máy động lực, các cơ sở sửa chữa ô tô, máy động 
lực, các trạm đăng kiểm ô tô - máy động lực, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ô tô - máy động lực, 
các đơn vị hành chánh quản lý về kỹ thuật ô tô - máy động lực, các cơ sở kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng...  

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật hoặc cán bộ quản lý kỹ thuật trong các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh 
vực ô tô. Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm cơ khí trong lĩnh vực lắp ráp và sản xuất ô tô; quản lý, khai thác vận hành đội xe 
trong doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; chuyên viên tư vấn sử dụng ô tô; mua bán, trao đổi ô tô hay phụ 
tùng; tư vấn kỹ thuật ở các nhà máy chuyên lắp ráp, sản xuất ô tô; kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô. 



20 

10. Ngành Quản trị kinh doanh   
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển 
sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ sở 
giáo dục cam kết 

phục vụ người học 
(như phòng học, 
trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình cho một số học phần về chuyên ngành Quản trị kinh doanh phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của 

sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học, đều là những giảng 

viên có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết, có trình độ và nghiệp vụ sư phạm giảng dạy. 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu thống nhất trong toàn trường. 

4 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua Zalo, Facebook, Zoom 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ giới thiệu đơn vị thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe; 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

Sau khi học xong chương trình chuyên ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật; Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; 

+ Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo đáp ứng được 
yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn; kiến thức về công nghệ thông tin đáp 
ứng yêu cầu công việc; kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám 
sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành, nghề được đào tạo; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp 
để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn trước nhóm, tập thể; 

+ Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ Tiếng anh B1 và tương đương, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành. Đạt 
trình độ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Kỹ năng: 
+ Kỹ năng phân tích, thông hiểu toàn bộ các vấn đề của môi trường kinh doanh mà tổ chức đang hoạt động. 
+ Kỹ năng ra quyết định, bao gồm tất cả các quyết định thuộc mọi cấp, từ cấp tác nghiệp cho đến cấp chiến lược; thuộc 

mọi chức năng, sản xuất, tài chính, marketing, nhân sự…, đặc biệt là kỹ năng ra quyết định trong một môi trường thay 
đổi nhanh chóng như hiện nay. 

+ Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm. Sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh được rèn luyện và phát triển các kỹ 
năng liên quan đến việc thấu hiểu con người, kỹ năng truyền thông, tương tác với người khác, kỹ năng lãnh đạo để đạt 
được các mục tiêu mà tổ chức mong muốn. 

+ Kỹ năng giao tiếp, truyền thông, hợp tác, … liên quan đến việc duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng, cộng 
đồng kinh doanh hay các bên hữu quan. 

+ Kỹ năng tìm kiếm và nhận thức cơ hội kinh doanh, kỹ năng sáng tạo để hình thành các cơ hội kinh doanh mới, kỹ năng 
tìm kiếm, liên kết các nguồn lực của bản thân để khởi nghiệp… 

+ Các kỹ năng liên quan tới việc gia tăng hiệu quả làm việc của bản thân như kỹ năng tư duy, làm việc độc lập, sáng tạo, 
kỹ năng sống và làm việc trong điều kiện môi trường căng thẳng, khắc nghiệt… 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở 
các trình độ 

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về quản trị trong các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội; làm việc trong 
phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanh…; tự thành lập và điều hành công ty riêng. 

- Vị trí công tác: Nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên kế hoạch đầu tư, nhân viên bộ phận nhân sự, nhân 
viên bán hàng, nhân viên tổ chức hành chính, nhân viên bộ phận kế hoạch bán hàng, nhân viên phát triển hệ thống, nhân 
viên xuất nhập khẩu. 
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11. Ngành Kế toán doanh nghiệp   
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển 
sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ sở 
giáo dục cam kết 

phục vụ người học 
(như phòng học, 
trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng thực hành; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn cho sinh viên được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của sinh viên; 

- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 
nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là những giảng 

viên có kinh nghiệm giảng dạy trên 05 năm kinh nghiệm, tâm huyết, có trình độ và nghiệp vụ sư phạm giảng dạy. 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu 

4 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua Zalo, Facebook, Zoom; 
- Tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm, thuyết trình; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ doanh nghiệp nhằm đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Kế toán doanh nghiệp sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để thuyết trình và 
phản biện các vấn đề về chuyên môn trước lớp, trước Hội đồng tốt nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Xác định đúng chế độ kế toán phù hợp với doanh nghiệp, vị trí và vai trò của kế toán trong 
ngành kinh tế; mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp, mối quan hệ giữa 
các bộ phận trong doanh nghiệp; kể được tên các loại chứng từ kế toán sử dụng trong các vị trí việc làm; trình bày được 
phương pháp lập chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận kế toán và các phòng ban khác 
trong doanh nghiệp; tóm tắt được nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 
doanh nghiệp; trình bày được phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; phương pháp thu thập, sắp 
xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán; phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế toán; các 
phương pháp kê khai thuế; phương pháp lập báo cáo tài chính; trình bày được phương pháp sử dụng phần mềm hỗ trợ 
kê khai thuế; tóm tắt được nội dung các phân hệ của phần mềm kế toán Fast accouting, Misa; nêu được cách cập nhật 
những chính sách phát triển kinh tế, chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp. 

+ Kiến thức bổ trợ: Sinh viên đạt trình độ tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ Ứng dụng 
công nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được các chứng từ kế toán; 
+ Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; 
+ Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp; 
+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; 
+ Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán tại các doanh nghiệp; 
+ Cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động kinh doanh của đơn vị phục vụ yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; 
+ Tổ chức kỷ luật tốt, tác phong công nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp; 
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hiệu quả; 
+ Tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp. 

7 Vị trí việc làm sau 
tốt nghiệp  

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về kế toán, thuế, nhân sự tại các công ty, doanh nghiệp Việt Nam và các 
doanh nghiệp FDI. 

- Vị trí công tác: Kế toán thanh toán, Kế toán tiền lương, Kế toán thuế, Kế toán bán hàng, Kế toán tính giá thành sản phẩm, 
Kế toán tổng hợp, trợ lý giám đốc, thư ký giám đốc. 
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12. Marketing 
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển 
sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ sở 
giáo dục cam kết 

phục vụ người học 
(như phòng học, 
trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng thực hành; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Marketing phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn cho sinh viên được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của sinh viên; 

- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 
nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là những giảng 

viên có kinh nghiệm giảng dạy trên 05 năm kinh nghiệm, tâm huyết, có trình độ và nghiệp vụ sư phạm giảng dạy. 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu 

4 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua Zalo, Facebook, Zoom; 
- Tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm, thuyết trình; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ doanh nghiệp nhằm đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Marketing sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để thuyết trình và 
phản biện các vấn đề về chuyên môn trước lớp, trước Hội đồng tốt nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Hiểu được kiến thức về thị trường và môi trường kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, trình 
bày được mục tiêu chiến lược marketing của doanh nghiệp. Phân tích và dự đoán được tác động của các yếu tố môi 
trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp và nắm được xu hướng vận động của thị trường; phân tích và xác lập 
được các thị trường mục tiêu cho đơn vị kinh doanh và phân biệt được chiến lược marketing cho các nhóm khách hàng 
khác nhau; dự đoán được phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp; phân tích 
được ảnh hưởng của hành vi tiêu dùng đối với hoạt động marketing điện tử của doanh nghiệp.  

+ Kiến thức bổ trợ: Sinh viên đạt trình độ tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ Ứng dụng 
công nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Xây dựng được các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;  
+ Lập kế hoạch và tổ chức chương trình truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu;  
+ Lập được dự toán ngân sách cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;  
+ Lựa chọn nhân lực và tổ chức được các chương trình huấn luyện đội ngũ cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;  
+ Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ;  
+ Thiết lập và duy trì được chính sách giá của sản phẩm dịch vụ; thực hiện marketing điện tử trong kinh doanh;  
+ Đánh giá được hoạt động marketing của đơn vị và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo doanh nghiệp;  
+ Sử dụng công cụ truyền thông thông dụng phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ ứng dụng trong marketing;  
+ Phát hiện được các vấn đề marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại đơn vị và giải quyết vấn đề độc lập hoặc 

theo nhóm trong phạm vi chức trách cho phép. 

7 Vị trí việc làm sau 
tốt nghiệp 

- Khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành nhân viên marketing trình độ cao đẳng, có khả năng tổ chức 
và quản lý, thực hiện các kế hoạch về hoạt động marketing trong một doanh nghiệp như: phân phối, phát triển thị trường; 
tổ chức, thực hiện và cung ứng các chương trình truyền thông marketing; tổ chức và thực hiện các hoạt động marketing 
tác nghiệp; phát triển thông tin của khách hàng; xây dựng các đề xuất chào hàng cho khách hàng; quản lý, phát triển nhóm 
và nhân sự marketing và dịch vụ khách hàng tại các doanh nghiệp. 

- Vị trí công tác: Trưởng nhóm phụ trách marketing; Nhân viên bán hàng và phụ trách nhóm bán hàng; Nhân viên phụ trách 
marketing; Nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng; Nhân viên quan hệ công chúng. 



26 

13. Logistics 
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển 
sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ sở 
giáo dục cam kết 

phục vụ người học 
(như phòng học, 
trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng thực hành; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Logistics phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn cho sinh viên được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của sinh viên; 

- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 
nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là những giảng 

viên có kinh nghiệm giảng dạy trên 05 năm kinh nghiệm, tâm huyết, có trình độ và nghiệp vụ sư phạm giảng dạy. 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu 

4 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua Zalo, Facebook, Zoom; 
- Tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm, thuyết trình; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ doanh nghiệp nhằm đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Logistics sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để thuyết trình và 
phản biện các vấn đề về chuyên môn trước lớp, trước Hội đồng tốt nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Trình bày được kiến thức cơ bản về kinh tế học, quản trị học, marketing căn bản, Logistics, 
nguyên lý kế toán, toán kinh tế, nghiệp vụ soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn thư lưu trữ. Xác định được vị trí, vai trò, 
nhiệm vụ của nghề hành chính Logistics. Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực Logistics; xác định được cách thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác và khách hàng. Mô tả – trình 
bày được công dụng và cách thức hoạt động của các dịch vụ truyền thông, các công cụ hiện đại ứng dụng trong chuyên 
ngành Logistics, các trang mạng xã hội, các ứng dụng thương mại điện tử; trình bày được quy trình về lập, lưu trữ, quản 
lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ. Trình bày được kiến thức chuyên môn trong giao nhận vận tải quốc 
tế, chuỗi cung ứng, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ mua hàng, nghiệp vụ hải quan, thanh toán quốc tế, bán hàng, 
chăm sóc khách hàng, tài chính, ngân hàng. 

+ Kiến thức bổ trợ: Sinh viên đạt trình độ tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ Ứng dụng 
công nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Quản lý thời gian, lên kế hoạch; xử lý thông tin đơn hàng; cập nhật quy định pháp luật mới liên quan đến ngành nghề;  
+ Quản lý, cập nhật hồ sơ khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan;  
+ Thực hiện điều phối các bộ phận liên quan; theo dõi cập nhật và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch;  
+ Giám sát và thực hiện các thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng;  
+ Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức các cuộc họp; quản lý, sử dụng và đào tạo nhân sự để tổ chức thực hiện công việc của 

nhóm, của bộ phận và tiến hành huấn luyện, đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc;  
+ Sử dụng công cụ truyền thông thông dụng phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ ứng dụng trong logistics. 

7 Vị trí việc làm sau 
tốt nghiệp 

- Khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành nhân viên logistics trình độ cao đẳng, có khả năng tổ chức và 
quản lý, thực hiện các kế hoạch về hoạt động logistics trong một doanh nghiệp như: phân phối, phát triển thị trường; tổ 
chức, thực hiện và cung ứng các chương trình logistics; tổ chức và thực hiện các hoạt động logistics tác nghiệp; phát triển 
thông tin của khách hàng; xây dựng các đề xuất chào hàng cho khách hàng; quản lý, phát triển nhóm và nhân sự logistics 
và dịch vụ khách hàng tại các doanh nghiệp. 

- Vị trí công tác: Trưởng nhóm phụ trách logistics; Nhân viên chứng từ; Nhân viên khai báo hải quan; Nhân viên kinh danh 
logistics; Nhân viên markeitng; Nhân viên thanh toán quốc tế; Nhân viên chăm sóc khách hàng. 
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14. Tài chính - Ngân hàng 
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển 
sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở 
vật chất của cơ sở 
giáo dục cam kết 

phục vụ người học 
(như phòng học, 
trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng thực hành; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn cho sinh viên được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của sinh viên; 

- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 
nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là những giảng 

viên có kinh nghiệm giảng dạy trên 05 năm kinh nghiệm, tâm huyết, có trình độ và nghiệp vụ sư phạm giảng dạy. 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu 

4 
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua Zalo, Facebook, Zoom; 
- Tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm, thuyết trình; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ doanh nghiệp nhằm đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ 
đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Tài chính - Ngân hàng sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để thuyết trình và 
phản biện các vấn đề về chuyên môn trước lớp, trước Hội đồng tốt nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được cung cấp những kiến thức về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư trên thị 
trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa; nắm bắt kiến thức vững chắc về thực hành các nghiệp vụ 
trong ngân hàng thương mại hiện đại; có chuyên môn sâu về phân tích, dự báo liên quan đến hoạt động tài chính, tiền tệ 
nhằm tham mưa cho ban lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định trong quản trị tài chính. Bên cạnh đó, người học còn 
được rèn luyện về bản lĩnh và khả năng tự học, tự nghiên cứu khi gặp những vấn đề mới, đối đầu và ứng biến nhạy bén 
khi có rủi ro phát sinh liên quan đến tài chính, tiền tệ. 

+ Kiến thức bổ trợ: Sinh viên đạt trình độ tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ Ứng dụng 
công nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Phân tích thị trường tài chính, tiền tệ, hệ thống tài chính ngân hàng; khảo sát, nghiên cứu để làm việc nhóm, nâng cao 

khả năng đảm nhận công việc được giao;  
+ Giám sát và thực hiện các thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng;  
+ Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức các cuộc họp; quản lý, sử dụng và đào tạo nhân sự để tổ chức thực hiện công việc của 

nhóm, của bộ phận và tiến hành huấn luyện, đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc;  
+ Phân tích kỹ thuật về tài chính ngân hàng, có thể trở thành nhà môi giới và kinh doanh; phân tích chứng khoán trong các 

tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng trong và ngoài nước; 
+ Phân tích và đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính gổm: Bảng cân đối kế 

toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lư chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; 
+ Sử dụng công cụ truyền thông thông dụng phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ ứng dụng trong logistics. 

7 Vị trí việc làm sau 
tốt nghiệp 

- Khả năng công tác: Nngười học trở thành chuyên viên tài chính ngân hàng, có khả năng tổ chức các kế hoạch hoạt động 
trong một ngân hàng, doanh nghiệp, thực hiện và cung ứng các chương trình tài chính ngân hàng; tổ chức và thực hiện các 
hoạt động tài chính tác nghiệp; phát triển thông tin của khách hàng; xây dựng các đề xuất chào hàng cho khách hàng; quản 
lý, phát triển nhóm và nhân sự tài chính ngân hàng và dịch vụ khách hàng tại các doanh nghiệp. 

- Vị trí công tác: Chuyên viên phân tích tài chính, Nhân viên tín dụng, Giao dịch viên ngân hàng, Giao dịch viên chứng 
khoán, Nhân viên thẩm định và quản lý rủi ro, Chuyên viên kế toán kiểm toán, Chuyên viên thanh toán quốc tế, Nhân viên 
kho hàng, Chuyên viên kế toán nội bộ, môi giới bất động sản. 
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15. Ngành Quản trị khách Sạn 
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như 

phòng học, trang 
thiết bị, thư viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; bao gồm: bếp Á Âu, bếp 
làm bánh, bếp chế biến món Âu, khuôn viên rộng rãi thực hành và học tập; 

- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình các học phần chuyên ngành dịch vụ Du Lịch phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng 

nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là các giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết, đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ 

đồng nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

6 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình chuyên ngành Quản trị khách sạn, sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản 
biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trước nhóm, tập thể; có kiến thức về an toàn lao động trong 
công nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
biên dịch và phiên dịch để có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất 
nước; 

+ Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ B1 (hoặc tương đương) về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; Tin học 
đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản. 

- Kỹ năng: 
+ Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà 

hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;  
+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn; thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công 

việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn. 
+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế 

hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện. 
+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của khách sạn. Ứng dụng được phần 

mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày. 
+ Quản lý thời gian làm việc hiệu quả; phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn 

uống, hội nghị, hội thảo và phát hiện ra được các nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả 
hiệu quả kinh doanh; hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động nhóm. 

7 
Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

- Khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng đảm nhiệm một vị trí nhân viên viên lễ tân, nhân viên phục 
vụ nhà hàng, nhân viên phục vụ hội nghi. Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và loại 
hình khách sạn, người học có khả năng đảm đương các vị trí công tác cao hơn như giám sát bộ phận lễ tân, buồng, nhà 
hàng hoặc quản lý khách sạn nhỏ.  

- Vị trí công tác: Nhân viên lễ tân, nhân viên đặt phòng, nhân viên thu ngân, nhân viên hỗ trợ khách hàng, nhân viên hành 
lý, nhân viên làm phòng, nhân viên giặt là, nhân viên kho vải, nhân viên Marketing, nhân viên PR/ Quan hệ khách hàng, 
nhân viên sales khách công ty. 
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16. Ngành Quản trị nhà hàng   
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập gồm: bếp Á Âu, bếp làm 
bánh, bếp chế biến món Âu, khuôn viên rộng rãi thực hành và học tập 

- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình một số học phần chuyên ngành dịch vụ Du lịch phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là các giảng 

viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết, đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số Doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

6 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Quản trị nhà hàng, sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 
để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.  

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Nhà hàng để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ B1 (hoặc tương đương) về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; Tin học 
đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản.  

- Kỹ năng:  
+ Người học thực hiện được việc xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát hiệu quả các kế hoạch tác nghiệp 

trong bộ phận bếp, bàn, bar;  
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ ở bộ phận bếp, bàn, bar.... của nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.  

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác:  
+ Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các nhà hàng hay cơ sở liên quan đến dịch vụ ăn uống; với các vị trí 

như nhân viên phục vụ bàn, bar, chế biến món ăn.  
+ Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như tổ trưởng tổ phục vụ bàn, bar, bếp 

trưởng hoặc trưởng/phó phòng kinh doanh, lãnh đạo nhà hàng. 
- Vị trí công tác: Bếp trưởng, phụ bếp; Nhân viên bếp bánh; Nhân viên rửa bát; Nhân viên phục vụ; Nhân viên đứng cửa; 

Nhân viên điểm món; Nhân viên chạy món ăn; Nhân viên tiệc hội nghị; Nhân viên pha chế rượu; Nhân viên pha chế 
cocktail; Nhân viên pha chế cà phê. 

 
17. Ngành Kĩ thuật chế biến món ăn  

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập, bếp Á Âu, bếp làm bánh, 
bếp chế biến món Âu, khuôn viên rộng rãi thực hành và học tập; 

- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình cho một số học phần chuyên ngành Du lịch phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, 

học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ  
giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là những giảng 
viên có kỹ năng giảng dạy, giàu kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn tốt, có tâm 
huyết giảng dạy; 

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo môi trường để các sinh viên giao lưu, học hỏi với nhau, rèn 

luyện kỹ năng; 
- Hỗ trợ vấn đề học tập của sinh viên thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của nhà Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư cho sinh viên học tập trong quá trình thực hành, thực tập; 
- Đưa sinh viên đến tham quan tại các công ty, doanh nghiệp để trải nghiệm môi trường làm việc thực tế; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, cầu long, phòng GYM cho sinh viên rèn luyện sức khỏe. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để 
tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.  
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 

Kỹ thuật chế biến món ăn để có khả năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng.  
+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ A2 (hoặc tương đương) về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; Tin học 

đạt chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản. 
- Kỹ năng:  
+ Thực hiện được việc xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát hiệu quả các kế hoạch tác nghiệp trong bộ 

phận bếp, bàn, bar; 
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ ở bộ phận bếp, bàn, bar.... của nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp và nhận được danh hiệu Cử nhân thực hành chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món 
ăn, người học có thể làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hay cơ sở dịch vụ ăn uống và du lịch từ 1 sao đến 5 sao với các 
chức danh nghề nghiệp bao gồm: bàn, bar, bếp, chế biến món ăn.  

- Vị trí công tác: Bếp trưởng, Bếp phó, phụ bếp; Đầu bếp/Trưởng bộ phận bếp sơ chế; Đầu bếp/Trưởng bộ phận bếp tiệc; 
Đầu bếp/Trưởng bộ phận bếp salad và đồ nguội; Đầu bếp/Trưởng bộ phận bếp bánh và món ăn tráng miệng; Đầu bếp 
chính sơ chế và chế biến nước dùng, xốt; Bếp tỉa rau củ; Nhân viên bếp bánh; Nhân viên phục vụ; Nhân viên đứng cửa; 
Nhân viên điểm món; Nhân viên chạy món; Nhân viên pha chế rượu; Nhân viên trang trí món ăn; Trợ giảng tại các trường 
lớp, trung tâm dạy nấu ăn; Mở quán kinh doanh, nhà hàng để khởi nghiệp và tạo ra thương hiệu ẩm thực của riêng mình. 

 

18. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập, bếp Á Âu, bếp làm bánh, 
bếp chế biến món Âu, khuôn viên rộng rãi thực hành và học tập; 

- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Khoa đã biên soạn giáo trình cho một số học phần chuyên ngành Du lịch phục vụ cho sinh viên trong khoa; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ  
giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là những giảng 
viên có kỹ năng giảng dạy, giàu kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn tốt, có tâm 
huyết giảng dạy; 

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa, cấp Trường; 
- Hỗ trợ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo môi trường để các sinh viên giao lưu, học hỏi với nhau, rèn 

luyện kỹ năng; 
- Hỗ trợ vấn đề học tập của sinh viên thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của nhà Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư cho sinh viên học tập trong quá trình thực hành, thực tập; 
- Đưa sinh viên đến tham quan tại các công ty, doanh nghiệp để trải nghiệm môi trường làm việc thực tế; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, cầu long, phòng GYM cho sinh viên rèn luyện sức khỏe. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỹ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để 
tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.  

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Kỹ thuật chế biến món ăn để có khả năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng, thị trường lao động.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ B1 (hoặc tương đương) về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; Tin học 
đạt chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản. 

- Kỹ năng:  
+ Phân tích đặc điểm tâm lý khách du lịch, sản phẩm du lịch; đưa ra chiến lược marketing du lịch phù hợp; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Thiết kế và điều hành hoạt động tour du lịch; hướng dẫn du lịch; thuyết trình, giao tiếp, quản trị nhân sự và quản trị 

chất lượng dịch vụ du lịch; 
+ Thực hiện được việc xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát hiệu quả các kế hoạch tác nghiệp trong bộ 

phận bếp, bàn, bar; 
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ ở bộ phận bếp, bàn, bar.... của nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp và nhận được danh hiệu Cử nhân thực hành chuyên ngành Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.  

- Vị trí công tác: Nhân viên thiết kế tour, điều hành tour, bán tour, hướng dẫn du lịch và các công việc trong lĩnh vực 
khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch; mở nhà hàng để khởi nghiệp và tạo ra thương hiệu của riêng mình. 

 
19. Ngành Tiếng Anh   

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; 
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của 

sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website Trường; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Tiếng Anh, sinh viên đạt được những khả năng sau đây: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Le6nin; Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn 
đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trước nhóm, tập thể; có kiến thức về an toàn lao 
động trong công nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
biên dịch và phiên dịch để có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của 
đất nước. 

+ Kiến thức bổ trợ: Sin vên đạt trình độ TOPIK 4 về tiếng Hàn hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ 
N4 về tiếng Nhật hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ HSK 3 về tiếng Trung hoặc các chứng chỉ 
quốc tế tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Kỹ năng: 
+ Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành biên dịch và phiên dịch 

để có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. 
+ Phiên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy 

bén để xử lý câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho 
phép. Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ 
sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc.  
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+ Biên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với 

nội dung trong bản gốc được đề xuất. Sinh viên cần trao dồi  tiếng trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt., 
cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý & trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác 
nhau. Ngoài ra sinh viên cần rèn giũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người nước ngoài, từ đó bổ sung 
thêm lượng từ, tri thức trong ngành đó.  

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác: Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại 
quốc tế, các tổ chức thế giới hoặc các công ty đa quốc gia tại Việt Nam thuộc các lĩnh vực: ngoại giao, kinh doanh - 
thương mại, văn hóa - du lịch, khoa học - kỹ thuật, nhà hàng - khách sạn, dịch vụ, truyền thông, báo chí. Ngoài ra, sinh 
viên còn có thể làm việc tại các trung tâm biên dịch - phiên dịch chuyên nghiệp. 

- Vị trí công tác: Nhân viên phiên dịch hoặc nhân viên văn phòng tại những công ty đa quốc gia. 
 
20. Ngành Tiếng Nhật   

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, 

học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 



40 

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe. 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Tiếng Nhật trình độ cao đẳng Sinh viên đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn 
đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trước nhóm, tập thể; có kiến thức về an toàn lao 
động trong công nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
biên dịch và phiên dịch để có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế và phát triển 
của đất nước. 

+ Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ B1 (hoặc tương đương) về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình 
độ TOPIK 4 về tiếng Hàn hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ HSK 3 về tiếng Trung hoặc các chứng 
chỉ quốc tế tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

- Kỹ năng: 
+ Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành biên dịch và phiên dịch để 

có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. 
+ Phiên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy 

bén để xử lý câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép. 
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Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung 
kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc.  

+ Biên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với 
nội dung trong bản gốc được đề xuất. Sinh viên cần trao dồi  tiếng trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt., 
cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý & trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác 
nhau. Ngoài ra sinh viên cần rèn giũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người nước ngoài, từ đó bổ sung 
thêm lượng từ, tri thức trong ngành đó. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác: Sinh viên sau khi ra trường sinh viên có thể đảm nhận được các công việc công việc liên quan đến 
tiếng Nhật trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại quốc tế, các tổ chức thế giới hoặc các công ty đa quốc gia tại Việt Nam 
thuộc các lĩnh vực bao gồm: ngoại giao, kinh doanh - thương mại, văn hóa - du lịch, khoa học - kỹ thuật, nhà hàng - 
khách sạn, dịch vụ, truyền thông, báo chí. Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc tại các trung tâm biên dịch - phiên dịch 
chuyên nghiệp. 

- Vị trí công tác: Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật hoặc cán bộ quản lý kỹ thuật trong các tổ chức, doanh nghiệp có 
liên quan đến nói Tiếng Nhật. 

 
21. Ngành Tiếng Trung Quốc    

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, 

học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 
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3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số Doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Tiếng Trung Quốc trình độ Cao đẳng, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn 
đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trước nhóm, tập thể; có kiến thức về an toàn lao 
động trong công nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
biên dịch và phiên dịch để có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh 
tế của đất nước. 

+ Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ B1 (hoặc tương đương) tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; Tin học 
đạt chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản. 

- Kỹ năng: 



43 

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành biên dịch và phiên dịch 

để có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. 
+ Phiên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy 

bén để xử lý các câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho 
phép. Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ 
sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc.  

+ Biên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với 
nội dung trong bản gốc được đề xuất. Sinh viên cần trao dồi tiếng trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt., 
cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý & trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác 
nhau. Ngoài ra sinh viên cần rèn giũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người nước ngoài, từ đó bổ sung 
thêm lượng từ, tri thức trong ngành đó. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác: Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại 
quốc tế, các tổ chức thế giới hoặc các công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc tại các 
trung tâm biên dịch - phiên dịch chuyên nghiệp như nhân viên dịch thuật cho chính phủ, đại sứ quán các quốc gia, nhân 
viên bộ ngoại giao, tòa soạn, đài truyền hình. 

- Vị trí công tác: Nhân viên phiên dịch hoặc nhận viên văn phòng trong tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến nói Tiếng 
Trung Quốc. 

 
22. Ngành Tiếng Hàn Quốc    

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên nhà trường; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số Doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ 
của người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tá, chia sẻc và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Tiếng Hàn Quốc trình độ Cao đẳng, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; biết vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn 
đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trước nhóm, tập thể; có kiến thức về an toàn lao 
động trong công nghiệp. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
biên dịch và phiên dịch để có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế 
của đất nước. 

+ Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ B1 (hoặc tương đương) tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; Tin học đạt 
chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản. 

- Kỹ năng: 



45 

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành biên dịch và phiên dịch để 

có khả làm việc trong môi trường dịch thuật đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. 
+ Phiên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một cách thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy 

bén để xử lý câu nói ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép. 
Ngoài ra sinh viên cần trao đổi học hỏi thêm về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung 
kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc.  

+ Biên dịch: Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng văn bản, nhưng phải hướng đến và trung thực với 
nội dung trong bản gốc được đề xuất. Sinh viên cần trao dồi tiếng trong lĩnh vực ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu tốt., 
cách sắp xếp câu, chuyển đổi ngữ pháp, câu từ sao cho hợp lý & trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác 
nhau. Ngoài ra sinh viên cần rèn giũa thêm về văn hóa, lịch sử, chính trị giáo dục của người nước ngoài, từ đó bổ sung 
thêm lượng từ, tri thức trong ngành đó. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác: Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại 
quốc tế, các tổ chức thế giới hoặc các công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc tại các 
trung tâm biên dịch - phiên dịch chuyên nghiệp như nhân viên dịch thuật cho chính phủ, đại sứ quán các quốc gia, nhân 
viên bộ ngoại giao, tòa soạn, đài truyền hình. 

- Vị trí công tác: Nhân viên phiên dịch hoặc nhận viên văn phòng trong doanh nghiệp có liên quan tới Tiếng Hàn Quốc. 
 
23. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử    

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, 

học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 



46 

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, các sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 
để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Điện - Điện tử để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công 
nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Sử dụng thành thạo các dụng điện cầm tay nghề điện, điện tử. 
+ Đọc bản vẽ, lắp đặt và vận hành mạng cung cấp điện, thiết bị điện, điện tử trong các công trình điện công nghiệp và 

dân dụng. 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Lập kế hoạch quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống và thiết bị công nghệ. 
+ Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến thiết bị và dây chuyền sản xuất. 
+ Điều khiển, thu thập và giám sát dữ liệu hệ thống, tổng hợp và phân tích dữ liệu, định lượng, định tính các vấn đề kỹ 

thuật chuyên môn. 
+ Có khả năng học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác:  
+ Đảm nhận các công việc thiết kế, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện - điện tử, hệ thống cung cấp điện, hệ thống 

điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;  
+ Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành kỹ thuật 

điện - điện tử;  
+ Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện, các trạm truyền tải và phân phối điện năng. 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật ngành Điện – Điện tử tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp. 
 
24. Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí    

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, 

học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; 
+ Phòng nghỉ ngơi cho sinh viên được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của sinh viên; 

- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 
nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chí sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của ĐCS 

Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực KHXH và KHTN để tiếp thu kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh 
tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công 
nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm, điều hòa ô tô; 
+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề; 
+ Giám sát và tổ chức thực hiện được công tác an toàn trong lĩnh vực; 
+ Lắp đặt, vận hành thành thạo hệ thống máy lạnh công nghiệp và dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả 

tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; 
+ Lắp đặt, vận hành thành thạo các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, 

đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; 
+ Bảo trì, bảo dưỡng thành thạo các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa ô tô, lắp đặt vận hành hệ thống đảm bảo an toàn, 

đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; 



49 

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Kiểm tra được thông số kỹ thuật hệ thống thiết bị, vật tư chuyên ngành đầu vào; 
+ Sửa chữa thành thạo các hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các hệ thống lạnh; 
+ Sửa chữa hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh; 
+ Tính toán được phụ tải lạnh, chọn, thiết kế, lắp đặt được hệ thống điện lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí; 
+ Đánh giá được tác động môi trường của môi chất lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường khi thực hiện các công 

việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; 
+ Đề xuất được phương án tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phế thải khi thực hiện các lĩnh vực của nghề Kỹ thuật máy 

lạnh và điều hòa không khí. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác:  
+ Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ nhiệt lạnh và điều hòa không khí. 
+ Các công ty chuyên tư vấn, thi công, giám sát lắp đặt hệ thống thiết bị nhiệt lạnh & điều hòa không khí. 
+ Làm việc tại các công ty tư vấn, thi công, giám sát lắp đặt hệ thống nhiệt lạnh, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi 

công nghiệp, hệ thống sấy; doanh nghiệp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh, điều hòa không khí. 
+ Làm việc tại nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy đông lạnh, nhà máy đá, nhà máy bia & nước giải khát, nhà máy 

sản xuất dược phẩm, nhà máy lọc dầu, nhà máy nhiệt điện, nhà máy đường, xưởng hạt điều, xưởng dệt, xưởng may. 
+ Làm nhân viên tư vấn, chuyển giao công nghệ tại các công ty kinh doanh thiết bị nhiệt lạnh. 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tại các xí nghiệp, nhà máy. 
 
25. Ngành Công nghệ thực phẩm    

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ thực phẩm, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 
để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Công nghệ thực phẩm để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất 
nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công 
nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Có khả năng liên kết các quan trong hệ thống kỹ thuật thực phẩm để có thể xây dựng kế hoạch, lập dự án;  
+ Tham gia điều hành và quản lý công nghệ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;  
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ; NCKH, đào tạo và tự đào tạo;  
+ Sử dụng thành thạo tiếng anh trong giao tiếp và chuyên môn;  
+ Có năng lực NCKH, tư duy sáng tạo, có kỹ năng làm việc độc lập và nhóm, kỹ năng tổ chức, khả năng hội nhập trong 

môi trường quốc tế. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác:  
+ Đảm nhận các công việc giám sát dây chuyền sản xuất thực phẩm tại các nhà máy sản xuất thực phẩm;  
+ Làm việc trong phòng phân tích của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành Hoá 

học;  
+ Có khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ngành Công nghệ Thực phẩm cho công ty;  

- Vị trí công tác: Nhân viên/chuyên viên trong tất cả các nhà máy chế biến thực phẩm trên toàn quốc, các cơ quan nhà 
nước về lĩnh vực thực phẩm. 

 
26. Ngành Thanh nhạc 

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Thanh nhạc, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 
để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Thanh nhạc để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công 
nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Có kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến hoạt động chuyên môn như: Kỹ năng biểu diễn, kỹ năng tổ chức sự kiện âm 

nhạc, sáng tác, lí luận âm nhạc;  
+ Có khả năng trong việc cảm thụ và đánh giá các loại hình nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, các sản phẩm 

âm nhạc thuộc thể loại âm nhạc truyền thống cũng như hiện đại;  
+ Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên dụng và các thiết bị hiện đại liên quan đến lĩnh vực 

chuyên môn;  
+ Có khả năng hát đơn và hát tập thể, hát các tác phẩm dân ca và romance, hát các tác phẩm truyền thống, trường ca; 

độc tấu và phối khí trên đàn, dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp, dàn dựng hợp xướng;  
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Có kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả, kỹ năng viết và giao tiếp bằng lời, thuyết trình mạch lạc, thể hiện ý tưởng 

vấn đề cần giải quyết, kỹ năng phát hiện và đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề. Đánh giá được chất lượng công 
việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm 

+ Vận dụng kỹ năng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu và mục tiêu công việc; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong bối cảnh 
hàng ngày và ứng dụng được hệ thống từ vựng, ngữ pháp vào mục đích sử dụng ngôn ngữ theo bối cảnh cụ thể. 

+ Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho bản thân và người khác trong lĩnh vực chuyên môn.  
+ Truyền đạt được vấn đề và giải pháp kỹ thuật tới người khác trong việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan thuộc 

lĩnh vực Thanh nhạc. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác: Chương trình đào tạo bậc Cử nhân thực hành ngành Thanh nhạc trang bị cho sinh viên tốt nghiệp 
có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Sau khi tốt nghiệp 
sinh viên có khả năng hát và thể hiện phong cách biểu diễn phù hợp với sân khấu như dân ca, dân ca đương đại, bop, 
Rock, Opera, ....  

- Vị trí công tác: Làm việc tại các nhà hát, nhạc viện, các đài phát thanh truyền hình, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các 
trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh thành phố, các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh âm nhạc, các trường trung cấp, 
trung tâm dạy nghề; cơ hội trở thành những ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu. 

 
27. Ngành Chăm sóc sắc đẹp 

TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

1 Điều kiện tuyển sinh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

2 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 
người học (như phòng 
học, trang thiết bị, thư 

viện…) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 
- Sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn, internet; 
- Tổng diện tích thư viện là: 120m2, bao gồm: 
+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học; 
+ Phòng máy tính có kết nối Internet không dây phục vụ cho giảng viên và sinh viên việc tham khảo, học tập trực tuyến; 
+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu; 
+ Phòng nghiệp vụ; phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức 

năng nghỉ ngơi của sinh viên; 
- Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây (wifi) phủ sóng toàn bộ khuôn viên 

nhà trường để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 

3 Đội ngũ giảng viên 
- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy của Khoa đều có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; đều là giảng viên 

có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đam mê với nghề, đảm bảo yêu cầu về chất lượng đào tạo; 
- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu; 

4 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức các cuộc thi sinh viên giỏi nghề cấp Khoa; 
- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường; 
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập; 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên; 
- Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp; 
- Liên hệ đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập; 
- Tổ chức các buổi đào tạo thực tế cho sinh viên do doanh nghiệp thực hiện; 
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rỗ, phòng GYM để sinh viên rèn luyện sức khỏe 
- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà. 

5 Yêu cầu về thái độ của 
người học tập 

- Năng động, tự tin, nhiệt tình, cầu tiến trong học tập; 
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp; 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; 
- Có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và giúp 

đỡ đồng nghiệp. 

6 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Chăm sóc sắc đẹp, sinh viên sẽ đạt được các khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 
để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 
Chăm sóc sắc đẹp để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.  

+ Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ Tiếng anh B1 nội bộ hoặc các chứng chỉ tương đương; đạt chứng chỉ ứng dụng Công 
nghệ thông tin cơ bản nội bộ hoặc chứng chỉ quốc gia. 

- Kỹ năng: 
+ Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc da mặt – da toàn thân, điều trị cơ bản các vấn đề về da như mụn, nám, 

lão hóa, sạm;  
+ Có kỹ năng sử dụng được các thiết bị công nghệ chăm sóc da không xâm lấn như máy siêu âm, điện di, ánh sáng sinh 

học, công nghệ RF, HIFU; 
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TT Nội dung Thông tin cam kết về chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 
+ Kỹ năng tư vấn và xây dựng liệu trình chăm sóc sắc đẹp cá nhân hóa cho từng khách hàng theo từng loại da – nhu cầu 

– ngân sách;  
+ Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên dụng và các thiết bị hiện đại liên quan đến lĩnh vực 

chuyên môn;  
+ Thực hiện tốt kỹ thuật trang điểm cá nhân và chuyên nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao); biết phối hợp các liệu pháp 

làm đẹp toàn diện: Chăm sóc tóc, tay – chân, body, thư giãn; 
+ Có kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả, kỹ năng viết và giao tiếp bằng lời, thuyết trình mạch lạc, thể hiện ý tưởng 

vấn đề cần giải quyết, kỹ năng phát hiện và đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề. Đánh giá được chất lượng công 
việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 

7 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Khả năng công tác: Chương trình đào tạo bậc Cử nhân thực hành ngành chăm sóc sắc đẹp trang bị cho sinh viên tốt 
nghiệp có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.  

- Vị trí công tác: Kỹ thuật viên tại các vị trí việc làm, bao gồm: Tiếp đón, chăm sóc khách hàng, tư vấn chăm sóc sắc đẹp, 
chăm sóc da mặt, chăm sóc da toàn thân, chăm sóc chuyên sâu về da, chăm sóc móng, thiết kế, tạo hình móng nghệ 
thuật, trang điểm, trang điểm hóa trang, nối mi, massage bấm huyệt, thiết lập và vận hành cơ sở làm đẹp. 

 
 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI HỌC HÀNG NĂM TÍNH THEO NGÀNH NGHỀ 

TT Tên ngành Mã 
ngành Trình độ 

Số lượng Tổng 
cộng 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Logistics 6340113 Cao đẳng 0 0 0 20 21 41 

2 Marketing 6340116 Cao đẳng 0 0 0 37 28 65 

3 Kế toán doanh nghiệp 6340302 Cao đẳng 15 12 25 23 13 88 

4 Quản trị kinh doanh 6340404 Cao đẳng 32 37 32 28 29 158 

5 Tiếng Hàn Quốc 6220211 Cao đẳng 0 0 0 7 15 22 

6 Tiếng Nhật 6220212 Cao đẳng 0 20 12 12 18 62 

7 Tiếng Trung Quốc 6220209 Cao đẳng 0 19 18 18 20 75 
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TT Tên ngành Mã 
ngành Trình độ 

Số lượng Tổng 
cộng 2020 2021 2022 2023 2024 

8 Tiếng Anh 6220206 Cao đẳng 0 13 12 16 17 58 

9 Thiết kế đồ họa 6210402 Cao đẳng 0 0 0 33 32 65 

10 Thiết kế nội thất 6210403 Cao đẳng 0 0 0 4 7 11 

11 Thương mại điện tử 6340122 Cao đẳng 0 0 0 24 17 41 

12 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 6480201 Cao đẳng 7 16 31 35 34 123 

13 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202 Cao đẳng 20 20 28 20 20 108 

14 Công nghệ thực phẩm 6540103 Cao đẳng 0 0 9 11 20 40 

15 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 6510303 Cao đẳng 0 0 19 20 20 59 

16 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520205 Cao đẳng 0 0 5 10 17 32 

17 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 6810101 Cao đẳng 0 0 0 15 0 15 

18 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 Cao đẳng 0 0 0 22 19 41 

19 Quản trị nhà hàng 6810206 Cao đẳng 15 9 13 0 9 46 

20 Quản trị khách sạn 6810201 Cao đẳng 19 18 18 20 20 95 

21 Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 5810205 Trung cấp 25 11 18 11 11 76 

22 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 Trung cấp 7 15 26 23 5 76 

23 Quản trị mạng máy tính 5480209 Trung cấp 16 20 7 7 18 68 

24 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 5340417 Trung cấp 4 23 14 9 14 64 

25 Kế toán doanh nghiệp 5340302 Trung cấp 7 11 5 0 4 27 

 Tổng cộng   167 244 292 425 428 1556 
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II. HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 
1. Mức thu học phí: 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng  
(01 SV) Ghi chú 

I Các khoản thu học phí    

1 Khối Kinh tế Đồng/Tín chỉ 460.000 Sinh viên các ngành thuộc Khoa Kinh tế 

2 Khối XHNV Đồng/Tín chỉ 480.000 Sinh viên các ngành thuộc Khoa Du lịch, Ngoại ngữ, 
Sư phạm - Âm nhạc, Đông Phương học 

3 Khối Kỹ thuật + Sức khỏe Đồng/Tín chỉ 500.000 Sinh viên các ngành thuộc Khoa CNTT, Cơ khí – ô tô, 
Điện – Điện tử, Y dược 

II Các khoản thu khác    

1 Thư viện  Đồng 500.000  

2 Đồng phục Đồng 1.200.000 Thẻ sinh viên + 02 áo lý thuyết + 01 bộ đồng phục thể 
dục + 01 áo chuyên nganh + 01 ba lô 

3 Lệ phí xét tuyển Đồng 30.000  

4 Lệ phí kiểm tra anh văn đầu vào để xếp lớp Đồng 200.000  

5 Lệ phí kiểm tra tin học đầu vào để xếp lớp Đồng 200.000  

6 Niên giám và sổ tay sinh viên Đồng 150.000  

7 Giáo trình giáo dục định hướng  Đồng 150.000  

8 Thuê đồng phục quân sự  Đồng 100.000 01 bộ/đợt 

9 BHYT Đồng 885.000 01 năm 

10 BHTN Đồng 90.000 01 năm 
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2. Miễn giảm học phí 

Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn áp dụng các mức giảm trừ học phí cho các đối tượng khi học tập tại Trường như sau: 

- Đối với mức giảm 50% học phí: 

+ Giảm 50% học phí toàn khóa cho sinh viên mồ côi cha và mẹ (có giấy báo tử); 

+ Giảm 50% học phí năm 1 năm học 2025-2026 cho sinh viên thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, con thương binh, bệnh 

binh (có giấy xác nhận); 

+ Giảm 50% học phí học kỳ 1 năm học 2025-2026 cho sinh viên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc hoặc học sinh giỏi (tốt) cấp tỉnh. 

- Đối với mức giảm 30% học phí: 

+ Giảm 30% học phí toàn khóa học cho sinh viên khuyết tật (có giấy xác nhận), sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ (có giấy báo tử); 

+ Giảm 30% học phí năm 1 năm học 2025-2026 cho sinh viên có gia đình là con ruột, anh chị em ruột của cán bộ, giảng viên và nhân 

viên tại Trường. 

+ Giảm 30% học phí học kỳ 1 năm học 2025-2026 cho sinh viên thuộc đối tượng cận nghèo, sinh viên đạt danh hiệu học sinh giỏi, học 

sinh đạt giải hội thao cấp tỉnh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Đối với mức giảm 20% học phí: 

+ Giảm 20% học phí toàn khóa 2025 cho anh, chị, em sinh đôi (chỉ giảm cho 1 sinh viên) cùng đăng ký học tại Trường; 

+ Giảm 20% học phí 02 năm đầu (06 học kỳ) cho sinh viên có anh, chị, em ruột (chỉ giảm cho 1 sinh viên) cùng học hệ 9+ tại Trường; 

+ Giảm 20% học phí 01 năm đầu (03 học kỳ) cho sinh viên có anh, chị, em ruột (chỉ giảm cho 1 sinh viên) cùng học hệ THPT tại Trường; 

+ Giảm 20% học phí học kỳ 1 năm học 2025-2026 (niên khóa 2025-2029) cho toàn bộ học sinh nhập học khóa mới; 

+ Giảm 20% học phí toàn khóa học cho PHHS đóng trọn khóa học/1 lần. 

- Đối với mức giảm 15% học phí: Giảm 15% học phí cho 3 năm học cho PHHS đóng trọn 3 năm/lần. 

- Đối với mức giảm 10% học phí: Giảm 10% học phí cho 2 năm học cho PHHS đóng trọn 2 năm/lần; 

- Đối với mức giảm 5% học phí: Giảm 5% học phí cho 1 năm học cho PHHS đóng trọn 1 năm/lần. 
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III. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI HỌC TỐT NGHIỆP HÀNG NĂM 

TT Tên ngành, nghề Mã  
ngành, nghề Trình độ 

Số lượng tốt nghiệp theo năm 
Tổng cộng 

2020 2021 2022 
1 Kế toán doanh nghiệp 6340302 Cao đẳng 14 12 19 45 
2 Quản trị kinh doanh 6340404 Cao đẳng 31 31 30 92 
3 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 6480201 Cao đẳng 5 12 28 45 
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202 Cao đẳng 19 20 18 57 
5 Quản trị khách sạn 6810201 Cao đẳng 14 13 14 41 
6 Quản trị nhà hàng 6810206 Cao đẳng 14 9 8 31 
7 Tiếng Anh 6220206 Cao đẳng 0 13 12 25 
8 Tiếng Trung Quốc 6220209 Cao đẳng 0 17 18 35 
9 Tiếng Nhật 6220212 Cao đẳng 0 14 11 25 
10 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 6510303 Cao đẳng 0 0 15 15 
11 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520205 Cao đẳng 0 0 5 5 
12 Công nghệ thực phẩm 6540103 Cao đẳng 0 0 9 9 
 Cộng   97 141 187 425 

14 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 5340417 Trung cấp 4 16 0 20 
15 Kế toán doanh nghiệp 5340302 Trung cấp 7 11 0 18 
16 Quản trị mạng máy tính 5480209 Trung cấp 9 19 0 28 
17 Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 5810205 Trung cấp 19 10 0 29 
18 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 Trung cấp 6 14 0 20 
 Cộng   45 70  115 
 Tổng cộng   142 211 187 540 
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IV. HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 
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V. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TT Tên cơ sở đào tạo hoặc tên 
các chương trình đào tạo 

Thời điểm 
đánh giá 

Kết quả 
đánh giá 

Công nhận 
đạt/không đạt 

chất lượng 
giáo dục 

Giấy chứng nhận, công 
nhận Ghi chú 

Ngày cấp Thời hạn 

1 Trường Cao đẳng Bách Khoa 
Sài Gòn 

03/09/2024 
09/09/2024 93 Đạt 09/10/2024 08/10/2029 QĐ 657/QĐ-VĐTPTNL, 

ngày 09/10/2024 

2 CTĐT chính quy bậc cao đẳng 
ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Đang triển khai     Hội đồng Tự đánh giá 

3 CTĐT chính quy bậc cao đẳng 
ngành Quản trị kinh doanh Đang triển khai     Hội đồng Tự đánh giá 

4 CTĐT chính quy bậc cao đẳng 
ngành Công nghệ thông tin Đang triển khai     Hội đồng Tự đánh giá 

5 
CTĐT chính quy bậc cao đẳng 
ngành Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành 

Đang triển khai     Hội đồng Tự đánh giá 
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VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
1. Thông tin chung 

- Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA SÀI GÒN 
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Bach Khoa Sai Gon College 
- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Phúc   Chức vụ: Hiệu trưởng 
- Số tài khoản: 1016718138 được mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) 

2. Địa điểm hoạt động:  
- Trụ sở chính: 
+ Địa chỉ: Số 34 – 34 A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
+ Điện thoại: 02838440216; email: tuyensinh@bkc.edu.vn 
+ Website: http://bkc.edu.vn 

- Địa điểm đào tạo:  
+ Số 24 Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; 
+ Đường số 10, Khu phố Phước Hậu, P. Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh; 
+ Số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; 
+ Số 23A/12 Đường số 8, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

- Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tư Thục 
3. Quyết định thành lập: Số 668/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy: 

- Hội đồng quản trị: 03 (Quyết định số 370/QĐ-TCGDNN ngày 18/06/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Thành lập Hội 
đồng quản trị Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

- Ban Giám hiệu: 03, bao gồm: 
+ Hoàng Văn Phúc: Hiệu trưởng (Quyết định số 789/QĐ-LĐTBXH ngày 26/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
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+ Nguyễn Hoàng Hưng: Phó Hiệu trưởng (Quyết định số 12/2023/QĐ-CĐBKSG ngày 31/03/2023 của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm 
chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

+ Nguyễn Văn Minh Tiến: Phó Hiệu trưởng (Quyết định số 53/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm 
chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

+ Nguyễn Đức Dũng: Phó Hiệu trưởng (Quyết định số 65/QĐ-CĐBKSG ngày 31/01/2024 của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm chức danh 
Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

- Các hội đồng tư vấn, bao gồm: 
+ Hội đồng lương (Quyết định số 56/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 10/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng tiền lương). 
+ Hội đồng thi đua khen thưởng (Quyết định số 57/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 20/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập hội đồng 

thi đua; Quy định số 58/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 22/08/2020 của Hiệu trưởng về việc tiêu chuẩn bình xét ABC áp dụng cho Cán bộ, công 
nhân viên; Quy định số 59/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 22/08/2020 của Hiệu trưởng về việc tiêu chuẩn bình xét ABC áp dụng cho giảng viên). 

+ Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Quyết định số 60/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 06/09/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng 
khoa học và Đào tạo – Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

+ Hội đồng tuyển sinh (Quyết định số 62/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 08/09/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban công tác Tuyển 
sinh năm 2020; Quyết định số 01/2021/QĐ-BKC ngày 04/01/2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh năm 2021; Quyết 
định số 06/2022/QĐ-BKC ngày 05/01/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh năm 2022; Quyết định số 03/2023/QĐ-
CĐBKSG ngày 25/02/2023 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh năm 2023). 

- Phó Hiệu trưởng đào tạo (Quyết định số 12/2023/QĐ-CĐBKSG ngày 31/03/2023 của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

+ Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hưng 
+ Ngày, tháng, năm sinh: 18 tháng 10 năm 1979 
+ Trình độ chuyên môn: TS. Ngành Quản trị kinh doanh 
+ Nghiệp vụ: Quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy ĐH, CĐ).  
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- Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn gồm có 06 phòng ban chức năng, 09 khoa và 04 trung tâm 
(Quyết định số 37/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 31/07/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng 
Bách Khoa Sài Gòn). Cụ thể:  

+ Số phòng ban chức năng là 06 bao gồm:  
 Phòng Tổ chức – Hành chính (Quyết định số 38/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Phòng 

Tổ chức – Hành chính thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn).  
 Phòng Kế hoạch – Tài chính (Quyết định số 39/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Phòng Kế 

hoạch – Tài chính thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
 Phòng Đào tạo (Quyết định số 40/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Phòng Đào tạo thuộc 

Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
 Phòng Thanh tra giáo dục & Quản lý học sinh, sinh viên (Quyết định số 41/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng 

về việc thành lập Phòng Quản trị và Quản lý thiết bị thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
 Phòng Quản trị và Quản lý thiết bị (Quyết định số 42/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Phòng 

Quản trị và Quản lý thiết bị thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
 Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác quốc tế (Quyết định số 01/2022/QĐ-CĐBKSG ngày 02/01/2022 của Hiệu trưởng về việc 

thành lập Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác quốc tế thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
+ Số khoa, tổ bộ môn là 09 gồm: 

 Khoa Kinh tế (Quyết định số 43/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Kinh tế thuộc 
Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

 Khoa Du lịch (Quyết định số 44/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Du lịch thuộc 
Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

 Khoa Khoa học cơ bản (Quyết định số 45/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Khoa học 
cơ bản thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
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 Khoa Công nghệ thông tin (Quyết định số 46/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Công 
nghệ thông tin thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

 Khoa Ngoại ngữ (Quyết định số 47/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Ngoại ngữ thuộc 
Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

 Khoa Cơ khí – Ô tô (Quyết định số 48/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Kỹ thuật 
thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn; Quyết định số 02/2022/QĐ-CĐBKSG ngày 02/01/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa 
Cơ khí – Ô tô thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

 Khoa Mỹ thuật công nghiệp (Quyết định số 0/2022/QĐ-CĐBKSG ngày 02/01/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Mỹ 
thuật công nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

 Khoa Hóa – Thực phẩm (Quyết định số 04/2022/QĐ-CĐBKSG ngày 02/01/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Hóa – 
Thực phẩm thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

 Khoa Công nghệ Điện – Điện tử (Quyết định số 05/2022/QĐ-CĐBKSG ngày 02/01/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa 
Công nghệ Điện – Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 

+ Số trung tâm là 04 bao gồm:  
 Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông (Quyết định số 49/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập 

Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
 Trung tâm Thông tin – Thư viện (Quyết định số 50/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Trung 

tâm Thông tin Thư viện thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn).  
 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (Quyết định số 51/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Trung 

tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
 Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (Quyết định số 52/2020/QĐ-CĐBKSG ngày 04/08/2020 của Hiệu trưởng về việc thành 

lập Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thuộc Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn). 
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5. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

TT Đơn vị đào tạo Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Khác Cộng 
1 Khoa Ngoại ngữ 0 0 1 2 3 0 0 6 
2 Khoa Cơ bản & Giáo dục thường xuyên 0 0 0 4 3 0 0 7 
3 Khoa Cơ khí – Ô tô 0 0 0 3 5 0 0 8 
4 Khoa Công nghệ thông tin 0 0 0 4 5 0 0 9 
5 Khoa Du lịch 0 0 0 3 4 0 0 7 
6 Khoa Kinh tế 0 0 0 5 1 0 0 6 
7 Khoa Điện – Điện tử 0 0 0 3 1 0 0 4 
8 Khoa Y dược 0 0 1 3 1 0 0 5 
9 Khoa Đông Phương học 0 0 1 2 11 0 0 14 
10 Cán bộ quản lý kiêm nhiệm 0 0 4 1 0 0 0 5 

Tổng cộng 0 0 7 30 34 0 0 71 
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